	
	



11. Các bài toán tổng hợp
Câu 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình 
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cm. Tính tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu khảo sát dao động đến thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất.


A. 25,71 cm/s.
B. 42,86 cm/s.
C. 6 cm/s.
D. 8,57 cm/s.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 
[image: image2.wmf]1
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 đến vị trí có li độ 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, khi vật đi từ điểm M có 
[image: image8.wmf]1
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 theo chiều âm đến điểm N có li độ 
[image: image9.wmf]2
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 lần thứ nhất mất 
[image: image10.wmf]1
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s. Tần số dao động của vật là
A. 5 Hz.
B. 10 Hz.
C. 5
[image: image11.wmf]p

Hz.
D. 10
[image: image12.wmf]p

Hz.
Câu 4: Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ 
[image: image13.wmf]2
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 là 0,25(s). Chu kỳ của con lắc:
A. 1,0 s.
B. 1,5 s.
C. 0,5 s.
D. 2,0 s.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 
[image: image14.wmf]1
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 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 
[image: image15.wmf]1
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 giây là


A. 8 cm. 
B. 6 cm. 
C. 2 cm. 
D. 4 cm.

Câu 6: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh VTCB O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian 
[image: image16.wmf]3

T

, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
A. 
[image: image17.wmf](
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B. 
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A


C. 
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D. 
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Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là
A. 
[image: image21.wmf]1
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B. 
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C. 
[image: image23.wmf]1
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D. 
[image: image24.wmf]4
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Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài 
[image: image25.wmf]2
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 là:
A. 
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B. 
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T


C. 
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D. 
[image: image29.wmf]12
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Câu 9: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ 
[image: image30.wmf]1
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 đến vị trí có li độ 
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 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là:


A. 6 (s).
B. 
[image: image32.wmf]1
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 (s). 
C. 2 (s). 
D. 3 (s).

Câu 10: Một vật dao động theo phương trình 
[image: image33.wmf]2cos51
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 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật di qua vị trí có li độ 
[image: image34.wmf]2
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cm theo chiều dương được mấy lần?
A. 3 lần.
B. 2 lần.
C. 4 lần.
D. 5 lần.
Câu 11: Một vật dao động điều hoà với phương trình 
[image: image35.wmf]4cos4
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cm. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 
[image: image36.wmf]1
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(s).
A. 
[image: image37.wmf]3

cm.
B. 3
[image: image38.wmf]3

cm.
C. 2
[image: image39.wmf]3

cm.
D. 4
[image: image40.wmf]3

cm.
Câu 12: Một chất điểm đang dao động với phương trình: 
[image: image41.wmf](
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cm. Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 
[image: image42.wmf]1
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 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động:

A. 1,2m/s và 0.
B. 2m/s và 1,2m/s.
C. 1,2m/s và 1,2m/s. 
D. 2m/s và 0.

Câu 13: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động 
[image: image43.wmf]10cos2
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. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm:
A. 
[image: image44.wmf]1
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B. 
[image: image45.wmf]1
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C. 
[image: image46.wmf]2
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D. 
[image: image47.wmf]1
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(s).
Câu 14: Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,75 m/s trên đường tròn có đường kính bằng 0,5 m. Hình chiếu M’ của điểm M lên đường kính của đường tròn dao động điều hoà. Tại 
[image: image48.wmf]0
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s, M’ đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi 
[image: image49.wmf]8
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 s hình chiếu M’ qua li độ:

A. -10,17 cm theo chiều dương.
B. -10,17 cm theo chiều âm.

C. -22,64 cm theo chiều dương.
D. 22,64 cm theo chiều âm.
Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳ là 300
[image: image50.wmf]3

cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là

A. 400 cm/s. 
B. 200 cm/s.
C. 2
[image: image51.wmf]p

m/s. 
D. 4
[image: image52.wmf]p

m/s.

Câu 16: Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là 
[image: image53.wmf]1
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(s) và 
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 (s). Tính từ thời điểm ban đầu (
[image: image55.wmf]0
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s) đến thời điểm t, chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng

A. 6 lần. 
B. 5 lần. 
C. 4 lần. 
D. 3 lần.

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp  
[image: image56.wmf]1
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s và 
[image: image57.wmf]2
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s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s. Toạ độ chất điểm tại thời điểm 
[image: image58.wmf]0
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 là
A. -8 cm
B. -4 cm
C. 0 cm
D. -3 cm
Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình 
[image: image59.wmf](
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cm. Tại thời điểm pha của dao động bằng 
[image: image60.wmf]1
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 lần độ biến thiên pha trong một chu kỳ, tốc độ của vật bằng

A. 
[image: image61.wmf]6
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 cm/s. 
B. 
[image: image62.wmf]123
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 cm/s.
C. 
[image: image63.wmf]63
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cm/s. 
D.
[image: image64.wmf]12
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Câu 19: Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3 m/s và gia tốc cực đại bằng 
[image: image65.wmf]30

p

m/s2. Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng  
[image: image66.wmf]15

p

m/s2.

A. 0,10 s. 
B. 0,15 S. 
C. 0,20 S. 
D. 0,05 s.

Câu 20: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T, lệch pha nhau 
[image: image67.wmf]3
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 với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa đó nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là:
A. 
[image: image68.wmf]2
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B. 
[image: image69.wmf]T


C. 
[image: image70.wmf]3
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D. 
[image: image71.wmf]4
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ĐÁP ÁN

	1-B
	2-C
	3-A
	4-D
	5-D
	6-B
	7-A
	8-B
	9-D
	10-D

	11-D
	12-C
	13-A
	14-D
	15-C
	16-C
	17-D
	18-C
	19-B
	20-A


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B
Phương trình dao động của vật là: 
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Ban đầu lúc khảo sát: 
[image: image73.wmf]00
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Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất thì vật quay được góc 
[image: image74.wmf]7
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Quãng đường vật đi được trong thời gian đó là:


[image: image75.wmf]15
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Thời gian vật đi là: 
[image: image76.wmf]7/67
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Vậy tốc độ trung bình vật đi được trong khoảng thời gian đó là: 
[image: image77.wmf]12,5
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Câu 2: Đáp án C
Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 
[image: image78.wmf]0,5
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 đến vị trí có li độ 
[image: image79.wmf]0,5
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 thì vật sẽ quay một góc 
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. Thời gian cần tìm là: 
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Câu 3: Đáp án A
Tại 
[image: image82.wmf]11

:

2

A

tx

=

 theo chiều âm; 
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 lần thứ nhất.
Vậy góc quay mà vật quay được trong khoảng thời gian đó là: 
[image: image84.wmf]3
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. Theo đề thời gian vật đi là 
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 nên ta có: 
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Câu 4: Đáp án D
Góc quay là 
[image: image87.wmf]4
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Tần số góc của dao động là: 
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Vậy chu kỳ của con lắc là: 
[image: image89.wmf]2
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Câu 5: Đáp án D
Động năng bằng thế năng tương đương với 
[image: image90.wmf]2
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cm. Theo đề ta co: 
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 nên quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là: 

[image: image94.wmf]2sin2sin4

6

t

SAAA

T

pp

´D

æöæö

====

ç÷ç÷

èøèø

cm

Câu 6: Đáp án B
Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được trong khoảng thời gian 
[image: image95.wmf]3
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Câu 7: Đáp án A

Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài là A ứng với quãng đường dài nhất vật có thể đi được nên ta có: 
[image: image97.wmf]1
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Câu 8: Đáp án B
Ta có: Thời gian ngắn nhất vật đi được quãng đường có độ dài 2A tương ứng với quãng đường dài nhất vật có thể đi được nên: 
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nên suy ra 
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Câu 9: Đáp án D
Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ 
[image: image100.wmf]xA
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 đến vị trí có li độ 
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 là 1s nên ta có: 
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Vậy chu kỳ của dao động là: 
[image: image103.wmf]2
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Câu 10: Đáp án D
Phương trình dao động là: 
[image: image104.wmf]2cos51
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Nên ta có 
[image: image105.wmf]12cos5
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Để vật x đi qua vị trí có li độ 
[image: image106.wmf]2
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cm theo chiều dương thì vật X đi qua vị trí X = 1cm theo chiều dương.

Trong giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động vật quay được góc quay là 
[image: image107.wmf]515
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Vậy X đi qua vi trí có  li độ X = 1cm theo chiều dương 2 lần.
Câu 11: Đáp án D
Ta có phương trình dao động: 
[image: image108.wmf]4cos4
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Chu kỳ dao động của vật là: 
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[image: image110.wmf]1
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 . Vậy quãng đường dài nhất mà vật đi được trong thời gian đó là:
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[image: image112.wmf]
Câu 12: Đáp án C
Ta có phương trình dao động của vật là: 
[image: image113.wmf](
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Tốc độ trung bình của vật sau 
[image: image114.wmf]1
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 chu kỳ dao động:
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Tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động:


[image: image116.wmf]44
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Câu 13: Đáp án A
Ta có phương trình dao động là: 
[image: image117.wmf]10cos2
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Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên khi vectơ quay được góc: 
[image: image118.wmf]2
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nên thời gian đi là:
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Vậy thời điểm cần tìm là: 
[image: image120.wmf]1
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Câu 14: Đáp án D

Vật chuyển động trên đường tròn có đường kính là 0,5m nên vật chuyển động với biên độ 0,25m.

Vật M chuyển động tròn với vận tốc là: 0,75 m/s nên tần số góc là: 
[image: image121.wmf]0,75
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Khi t = 8s vật quay được góc là 
[image: image122.wmf]0
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Vậy hình chiếu M' của M có li độ: 
[image: image123.wmf]22,64
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Câu 15: Đáp án C
Thế năng không vượt quá ba lần thế năng tức là
[image: image124.wmf]W3W
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Trong một nửa chu kỳ thì khoảng thời gian thỏa mãn yêu cầu đề bài là: 
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Câu 16: Đáp án C
Vật dao động điều hòa có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là  
[image: image127.wmf]1
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Ta có: 
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Tần số góc của dao động là: 
[image: image130.wmf]7
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Thời điểm 
[image: image131.wmf]0
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: xét khoảng thời gian 
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Góc quay mà vật đi được là: 
[image: image133.wmf]77

50

p

a

=


Cho véc tơ quay quay ngược lại một góc 
[image: image134.wmf]77
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Sau đó cho vật quay tiếp một góc quay để tìm số lần vật đã đi qua vi trí cân bằng ta suy ra vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần.

Câu 17: Đáp án D

Vật dao động điều hòa có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp 
[image: image135.wmf]1
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Khoảng thời gian đó là: 
[image: image137.wmf]21
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Tần số góc dao động là: 
[image: image138.wmf]4
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Vì tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s nên: 
[image: image139.wmf]2160,75
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Trong khoảng thời gian từ 
[image: image140.wmf]0
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 đến 
[image: image141.wmf]1
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 thì vật quay được góc quay là: 
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Cho vật quay ngược lại một góc 
[image: image143.wmf]p

 rad/s thì vật có tọa độ là 
[image: image144.wmf]3
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Câu 18: Đáp án C
Vật dao động theo phương trình là: 
[image: image145.wmf](
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cm. Tại thời điểm pha của dao động bằng 
[image: image146.wmf]1
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 lần độ biến thiên pha trong một chu kỳ tức là: 
[image: image147.wmf]1
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 nên tọa độ của vật là: 
[image: image148.wmf]33
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Vậy vận tốc của dao động là: 
[image: image149.wmf]63
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Câu 19: Đáp án B
Vận tốc cực đại của vật là: 
[image: image150.wmf]max
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Gia tốc cực đại của vật là: 
[image: image151.wmf]max
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Nên tần số góc của dao động là: 
[image: image152.wmf]max

max

30

10

3

===

a

v

p

wp

(rad/s)

Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5 m/s và thế năng đang tăng nên vật đang có li độ 
[image: image153.wmf]3
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và chuyển động theo chiều dương. Để vật có gia tốc bằng 
[image: image154.wmf]15
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 (m/s2) thì vật quay một góc 
[image: image155.wmf]3
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Vậy thời điểm cần tìm là: 
[image: image156.wmf]30/2
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Câu 20: Đáp án A
Hai chất điểm dao động điều hòa với cùng chu kỳ T, lệch pha nhau 
[image: image157.wmf]3

p

 với biên độ lần lượt là A và 2A.
Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là khi vật thứ nhất và thứ hai lại có độ lớn li độ

lần lượt là A nên lúc này mỗi vectơ phải quay đúng một 
[image: image158.wmf]p

 nữa để thỏa mãn điều kiện.
Nên khoảng thời gian nhỏ nhất sẽ là: 
[image: image159.wmf]2
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